
 

 

Cho tới ngày 6 tháng 10 năm 2013 

 
STT Ngày Tên Địa Chỉ Số Tiền Ghi Chú 

1 16/7/2013 Bà Tựu LV $50 R (đã đưa tiền) 

2 16/7/2013 A/c Chiính LV $100 C 

3 16/7/2013 Chị Thy LV 60 tray nước R 

4 16/7/2013 ÔB. Nguyện Hoàng Huy & Đức LV Check $ 100 R 

5 16/7/2013 ÔB. Phan V. Sỹ & Bảy LV $50 R 

6 16/7/2013 A/c Phạm Bẩy & Lani LV $200 R 

7 16/7/2013 A/c Quý Nguyện & Thou LV $50 R 

8 16/7/2013 Bà Vũ Thị Nho LV $100 R 

9 16/7/2013 A/c Trương Quốc Tân & Ly LV $200 R 

10 16/7/2013 G/đ Tommy LV $100 R 

11 16/7/2013 Chị Tâm LV $20 R 

12 16/7/2013 A/c Chiến & Phượng LV $100 R 

13 16/7/2013 A/c Hoàng & Hương LV $300 C 

14 16/7/2013 A/c Sang & Ly  LV $200 C 

15 16/7/2013 Bà Hoa Trần LV Check $ 100 R 

16 16/7/2013 A/c Cường Đỗ & Tram Phan LV $100 C 

17 16/7/2013 Phan Xuân Huy LV $100 C 

18 16/7/2013 ÔB. Liên & Nhuần LV $200 R 

19 14/8/2013 A/c Thành & Tuyến LV $40 R 

20 14/8/2013 A/c Tân & Thảo LV $100 R 

21 14/8/2013 Bà Chập LV $20 R 

22 14/8/2013 A/c Phát & Trang LV $100 R 

23 14/8/2013 A/c Minh & Loan LV $150 R 

24 14/8/2013 Anh Trần Công Đức LV $100 C 

25 14/8/2013 Chị Trần Đỗ Thanh Nhàn LV $200 R 

26 14/8/2013 A/c Nguyễn Linh Hải & Tâm Thư LV $50 R 

27 14/8/2013 Chị Hoàng Anh  LV $60 R 

28 14/8/2013 A/c Hải & Đoan LV $100 R 

29 14/8/2013 A/c Hải Lê LV $300 C 

30 14/8/2013 Anh Hiền LV $100 C 

31 14/8/2013 ÔB. Vượng LV $200 R 

32 14/8/2013 Chị Lynn LV $60 R 

33 10/9/2013 ÔB. Stephen & Nga LV $40 R 

34 10/9/2013 Cô Ngọc LV $20 R 

35 10/9/2013 A/c Hoàng & Liên LV $100 C 

36 10/9/2013 ÔB. Vỵ & Ngoan LV $100 R 

37 10/9/2013 A/c Minh & Dung LV $200 C 

38 10/9/2013 Gđ. Bà Nhị  LV $200 R 

39 10/9/2013 Mẹ & A/c Tuấn & Cẩm Tú LV $200 R (check) 

40 10/9/2013 B. Mơ Fukuno LV $30 R 
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41 10/9/2013 ÔB. Trần Công Thứ LV $50 R 

42 10/9/2013 Chị Hằng Ca Đoàn LV $20 C 

43 10/9/2013 Chị Trần Thị Mỹ Loan LV $200 R 

44 6/10/2013 A/c Michael & Thảo LV $300 R 

45 6/10/2013 ÔB. Hiếu & Phượng LV $40 R 

46 6/10/2013 ÔB. Nhiên & Ninh LV $50 R 

47 6/10/2013 ÔB. Nghi & Thắm LV $100 R 

48 6/10/2013 Chị Dung Nasher LV $50 R 

49 6/10/2013 Ô. Hồ Phát LV $50 R 

          

 
    TỔNG CỘNG   $5,400 

           

  
 

 



 

 Quỹ Ủng Hộ Xây Đài Đức Mẹ Ban Ơn 

Cho tới ngày 15 tháng 7 năm 2013 

Số 

TT 
Ngày Tên Họ Tên Đệm Tên Gọi 

Số  

Tiền 

Thành 

Phố 
TB 

Ghi Chú 
1 21-May-13 Đào  Thị  Thiên  $500 N/A  

 
2 02-June-13 Kim  Hưng  Điệp  $500 N/A   

3 15-July-13 Hồ  Minh  Mary  $200 Orange CA  

         

    Tổng Cộng $1,200    

 


